
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số nhà 58B đường Vũ Trọng Phụng, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

23/03/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ QUỐC TẾ VIL

0109942263

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI 
VÀ ĐẦU TƯ QUỐC TẾ VIL
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 02462592268
Email:

Fax:
Website:
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1.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 10.000

STT Tên ngành Mã ngành

1. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
(Trừ họp báo)

8230

2. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh

8299

3. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Giáo dục không xác định theo cấp độ tại các trung 
tâm đào tạo bồi dưỡng; Các khoá dạy về phê bình đánh giá 
chuyên môn; Dạy ngoại ngữ và dạy kỹ năng đàm thoại; Đào 
tạo kỹ năng hoạt động du lịch; Đào tạo kỹ năng nói trước công 
chúng

8559

4. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
(Chi tiết: Dịch vụ tư vấn du học)

8560(Chính)

5. Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được 
phân vào đâu

9639

6. Môi giới hợp đồng hàng hoá và chứng khoán
Chi tiết: Môi giới hợp đồng hàng hóa

6612

7. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Hoạt động tư vấn đầu tư

6619

8. Hoạt động tư vấn quản lý 7020

9. Quảng cáo 7310

10. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

11. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động phiên dịch; Hoạt động môi giới thương 
mại; Hoạt động môi giới bản quyền (sắp xếp cho việc mua và 
bán bản quyền); Tư vấn về công nghệ

7490

12. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng khác 0990

13. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết : Hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan; Dịch vụ 
làm thủ tục visa, hộ chiếu

5229

14. Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi 
giới lao động, việc làm
Chi tiết: Hoạt động của các đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới 
lao động, việc làm

7810

15. Cung ứng lao động tạm thời 7820

16. Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp 8211

17. Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc 
biệt khác

8219

Mệnh giá cổ phần: 
6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 HOÀNG GIA 
QUÝ

Thôn Nghĩa Hảo, 
Xã Phú Nghĩa, 
Huyện Chương 
Mỹ, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

2.600 260.000.000 26,000

Tổng số 2.600 260.000.000 26,000

0010830098
73

2 TRẦN THỊ 
PHƯỢNG

Căn 3330 Tòa 
HH1B Linh Đàm, 
đường Nguyễn 
Hữu Thọ, Phường 
Hoàng Liệt, Quận 
Hoàng Mai, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

1.500 150.000.000 15,000

Tổng số 1.500 150.000.000 15,000

0361850117
20

3 PHAN THỊ 
CÚC

Thôn Đoài, Xã 
Thụy Ninh, 
Huyện Thái Thụy, 
Tỉnh Thái Bình, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

1.500 150.000.000 15,000

Tổng số 1.500 150.000.000 15,000

C5176408

4 TRẦN THỊ 
THÙY LINH

Căn 3330 Tòa 
HH1B Linh Đàm, 
đường Nguyễn 
Hữu Thọ , 
Phường Hoàng 
Liệt, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

2.800 280.000.000 28,000

Tổng số 2.800 280.000.000 28,000

B6691369

5 TRẦN THỊ 
DUNG

Số nhà 2 ngõ 294 
đường Phù Nghĩa, 
Đệ Tứ, Phường 
Lộc Hạ, Thành 
phố Nam Định, 
Tỉnh Nam Định, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

1.600 160.000.000 16,000

Tổng số 1.600 160.000.000 16,000

B7319918

8. Cổ đông sáng lập:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       B6691369
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Số nhà 2 ngõ 294 đường Phù Nghĩa, Đệ Tứ, Phường Lộc Hạ, Thành 
phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Căn 3330 Tòa HH1B Linh Đàm, đường Nguyễn Hữu Thọ , Phường 
Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN THỊ THÙY LINH Nữ

16/04/1994 Kinh Việt Nam

10/05/2012 Cục quản lý xuất nhập cảnh

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Hộ chiếu Việt Nam

Tổng giám đốcChức danh:
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